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céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Đình Văn. 

 Hội thẩm nhân dân:   Ông Nguyễn Đức Đạt.  

      Ông Nguyễn Đình Hiền. 

- Thư ký phiên tòa:    Bà Trần Thị Kim Hoa – Thư ký 

Tòa án nhân dân quận Hà Đông 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa:  

    Bà Nguyễn Thanh Hương – Kiểm sát viên. 

Ngày 15/8/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông xét xử công 

khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 191/2023/HSST ngày 07 tháng 7 năm 2023, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 204/2023/QĐXX-TA ngày 04 tháng 8 

năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phan Văn T; Tên gọi khác: không; Giới tính: nam; sinh năm 

1983; HKTT: xóm 6, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 9/12; Bố đẻ: Phan Văn N, sinh năm 1958 (đã chết); Mẹ đẻ: 

Nguyễn Thị T1, sinh năm 1958; Anh, chị, em ruột: gia đình có 03 người, bị cáo 

là con thứ hai; Vợ: Trần Thị Th1, sinh năm 1988; Con: có 02 con, lớn nhất sinh 

năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 

415 lập ngày 10/5/2023 tại Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo đầu thú ngày 03/5/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

số 2- Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

1. Anh Triệu Văn H, sinh năm 1999; HKTT: thị trấn S, huyện S, tỉnh 

Tuyên Quang; địa chỉ: Chung cư x, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội. vắng mặt 

2. Chị Hoàng Hương L, sinh năm 2000; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ: 

phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. vắng mặt 



 - 2 - 

3. Chị Trần Thị Khánh L1, sinh năm 1993; HKTT: phường Đ, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: thị trấn C, huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội. vắng mặt 

4. Chị Hoàng Thu Tr, sinh năm 1999; HKTT: xã N, huyện Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình; địa chỉ: phường M, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. vắng mặt 

5. Chị Hà Thị H1, sinh năm 2000; HKTT: xã ì, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang; địa chỉ: phường V, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. vắng mặt 

6. Chị Nguyễn Thị Thanh A, sinh năm 1999; HKTT: xã N, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An; địa chỉ: phường T, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

vắng mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đặng Văn B, sinh năm 1994; HKTT: xã Y, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định; địa chỉ: Cửa hàng máy tính, phường G, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

vắng mặt 

2. Chị Nguyễn Thị Th1, sinh năm 1984 và anh Nguyễn Hữu L, sinh năm 

1984; địa chỉ:  phường K, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 giờ ngày 23/4/2023, Phan Văn T (sinh năm 1983, nơi thường 

trú: xã G, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) một mình điều khiển xe máy nhãn 

hiệu Honda Wave, BKS: 29K2-083.xx đi từ phòng trọ tại phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đến dãy nhà liền kề Galaxy, khu TSQ, đường Tố 

Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội tìm nhà sơ hở để đột nhập 

trộm cắp tài sản. Khoàng 08 giờ cùng ngày T để xe máy tại gần quán nước chè 

trong khu nhà liền kề Galaxy Vạn Phúc, T đi bộ và phát hiện nhà số 05 dãy 

Galaxy 03 không có người trông coi, quản lý tài sản. Nhà bên cạnh là số 01-03 

dãy Galaxy 03 chưa xây dựng xong, không có người ở. T đi vào nhà số 01-03, đi 

lên tầng 6 và trèo sang nhà số 05 là Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư 

Athena Group. Khoảng 08 giờ 50 phút, T đi xuống các phòng tầng 2, tầng 3 thì 

phát hiện có nhiều máy tính xách tay của nhân viên công ty để ở bàn làm việc. 

Tại tầng 3, T trộm cắp được 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 840G, 

màu ghi-xám-đen, 14 inch, Core I5 6300U, Ram 4GB, SSD 128GB, đã qua sử 

dụng của anh Triệu Văn H (sinh năm 1999; nơi thường trú: thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Tại tầng 2, T trộm cắp được 01 máy tính 

xách tay nhãn hiệu Dell Latitude ES440, 14 inch, màu đen, Core I5 – 4300U, 

Ram 4GB, SSSD 120GB, đã qua sử dụng của chị Hoàng Hương L (sinh năm 

2000; nơi thường trú: phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và 01 

máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 15 inch, màu xám, Core I5, Ram 8GB, đã qua 

sử dụng của chị Trần Thị Khánh L1 (sinh năm 1993; nơi thường trú: phường 
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Đội Cần, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). T mang 03 chiếc máy 

tính vừa trộm cắp được đi về phòng trọ tại số nhà 18 ngõ 168/97/55 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Sau đó, T mang 01 máy 

tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 840G, 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

Dell Latitude ES440, 14 inch, màu đen, Core I5 – 4300U, Ram 4GB, SSSD 

120GB, vừa trộm cắp được đến cửa hàng máy tính  tại số đường Lê Thanh Nghị, 

phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội bán cho anh Đinh Đức Th 

(sinh năm 1997; nơi thường trú: xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là 

nhân viên cửa hàng máy tính L bán chiếc máy tính HP Elitebook với giá 

500.000 đồng và nhờ anh Th cài lại phần mềm cho máy tính nhãn hiệu Dell 

Latitude E5440. Khoảng 14 giờ cùng ngày T tiếp tục mang 01 máy tính xách tay 

nhãn hiệu Asus 15 inch đến cửa hàng máy tính L để bán, anh Th mua 01 chiếc 

máy tính HP Elitebook lúc sáng T mang đến và 01 chiếc máy tính Asus 15 inch 

với giá 2.400.000 đồng. Còn chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 

E5440 T mang về để ở phòng trọ. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, T tiếp tục 

điều khiển xe Honda Wave, BKS: 29K2-083.68 đến dãy nhà liền kề Galaxy, khu 

TSQ đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông và đột nhập vào nhà số 

05 dãy Galaxy 03 theo lối cũ. Khoảng 17 giờ 30 phút, tại tầng 2, T trộm cắp 

được 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus Vivobook 14 inch, màu ghi, Core I5, 

Ram 8GB, SSD 512 GB, đã qua sử dụng của chị Hoàng Thu Tr (sinh năm 1999, 

HKTT: xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); 01 máy tính xách tay 

nhãn hiệu HP Pavilion 15 inch, màu bạc, Core I5 - 1135G7, Ram 8GB, SSD 

256GB đã qua sử dụng của chị Hà Thị H1 (sinh năm 2000; nơi thường trú: xã 

Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và 01 máy tính xách tay nhãn 

hiệu Microsoft Surface Pro 6, màu bạc, Core I5, Ram 8GB, SSD 256GB, đã qua 

sử dụng của chị Nguyễn Thị Thanh A (sinh năm 1999, nơi thường trú: xã Ngọc 

Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Sau đó, T mang 01 máy tính nhãn hiệu 

Asus Vivobook 14 inch, 01 máy tính HP Pavilion 15 inch, 01 máy tính 

Microsoft Surface Pro 6 bán cho một người không quen biết ở ngã tư đường cầu 

Lủ thuộc phường Định Công, quân Hoàng Mai, TP Hà Nội được 3.200.000 

đồng. Đến ngày 26/4/2023, T mang chiếc máy tính nhãn hiệu Dell Latitude 

E5440 đến cửa hàng cầm đồ tại số 2 phố Định Công Thượng, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cầm cố cho chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 

1984; nơi thường trú: phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) 

được 1.700.000 đồng. Số tiền bán và cầm cố máy tính, T chi tiêu cá nhân hết. 

Ngày 03/5/2023, chị Hoàng Lan H, chị Trần Thị Khánh L1, chị Nguyễn 

Thị Thanh A, anh Triệu Văn H, chị Hoàng Thu Tr, chị Hà Thị H1 đã có đơn trình 

báo sự việc bị mất trộm tài sản trên đến Công an phường Vạn Phúc, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội. 

Cùng ngày 03/5/2023, Phan Văn T đã xin đầu thú tại Công an quận Hà 

Đông và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. 

Vật chứng của vụ án đã thu giữ, gồm:  
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- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh đen, BKS: 29K2 - 083.68, 

số máy: JA39E15953 59, số khung: RLHJA3918LY257461, đã qua sử dụng. Thu 

giữ của Phan Văn T. 

- 01 Quần vải màu đen, có sọc màu trắng hai bên ống quần, đã qua sử 

dụng, thu giữ của Phan Văn T 

- Thu của anh Đặng Văn B (sinh năm 1994, nơi thường trú: xã Yên Lương, 

huyện  Ý Yên, tỉnh Nam Định) là chủ cửa hàng máy tính Linh Anh: 01 máy tính 

xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 840G, màu ghi-xám-đen, đã qua sử dụng, là tài 

sản T đã bán cho anh Đinh Đức Th (nhân viên cửa hàng máy tính Linh Anh) vào 

ngày 23/4/2023. 

- Thu của anh Nguyễn Hữu L (sinh năm 1984, nơi thường trú: phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội là chủ cửa hàng cầm đồ số 02 Định 

Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: 01 máy tính 

xách tay nhãn hiệu Dell Latitude E5440, màu đen, đã qua sử dụng, là tài sản T đã 

cầm cố cho Nguyễn Thị Th (sinh năm: 1984, HKTT: phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội) là vợ của anh Nguyễn Hữu L vào ngày 26/4/2023. 

Vật chứng của vụ án chưa thu giữ, gồm: 

 - 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 15 inch, màu xám, Core I5, Ram 

8GB, đã qua sử dụng của chị Trần Thị Khánh L1.  

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus Vivobook 14 inch, màu ghi, Core 

I5, Ram 8GB, SSD 512 GB, đã qua sử dụng của chị Hoàng Thu Tr; 01 máy tính 

xách tay nhãn hiệu HP Pavilion 15 inch, màu bạc, Core I5 - 1135G7, Ram 8GB, 

SSD 256GB đã qua sử dụng của chị Hà Thị H1; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

Microsoft Surface Pro 6, màu bạc, Core I5, Ram 8GB, SSD 256GB, đã qua sử 

dụng của chị Nguyễn Thị Thanh A.  

Ngày 04/5/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã có 

Yêu cầu định giá tài sản số 89 đối với tài sản bị trộm cắp trên. Tại bản Kết luận 

định giá tài sản số 97/KL-HĐĐG ngày 05/5/2023 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự quận Hà Đông, kết luận:  

 - 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus Vivobook 14 inch, màu ghi, Core 

I5, Ram 8GB, SSD 512 GB, đã qua sử dụng, trị giá 4.677.000 đồng. 

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 15 inch, màu xám, Core I5, Ram 

8GB, đã qua sử dụng, trị giá 7.500.000 đồng. 

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 840G, màu ghi-xám-đen, 

14 inch, Core I5 6300U, Ram 4GB, SSD 128GB, đã qua sử dụng, trị giá 800.000 

đồng. 

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Microsoft Surface Pro 6, màu bạc, Core 

I5, Ram 8GB, SSD 256GB, đã qua sử dụng, trị giá 2.500.000 đồng. 

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Pavilion 15 inch, màu bạc, Core I5 -

1135G7, Ram 8GB, SSD 256GB, đã qua sử dụng, trị giá 11.200.000 đồng. 
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- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude E5440, 14 inch, màu đen, 

Core I5 - B00U, Ram 4GB, SSD 120GB, đã qua sử dụng, tri giá 3.900.000 đồng. 

Cáo trạng số 190/CT-VKS-HĐ ngày 07/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hà Đông đã truy tố: 

 Phan Văn T về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Phan Văn T từ 21 đến 24 

tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng:  

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh đen, có biển 

kiểm soát 29K2-083.68, Phan Văn T khai nhận mượn của chị Trần Thị L (sinh 

năm 1975, nơi thường trú: phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành Phố, Hà 

Nội) là chủ nhà trọ. Chiếc xe máy này có số máy: JA39E1595359, số khung: 

RLHJA3918LY257461, Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu xác định chiếc xe 

này không có trong cơ sở dữ liệu xe vật chứng và xe có biển kiểm soát là 29H2-

211.85, người đứng tên đăng ký xe là anh Hoàng Chí D (sinh năm 2004, HKTT: 

tổ 67, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Ngày 06/12/2022 anh 

D để xe trước cửa nhà phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

thì bị kẻ gian lấy trộm. Ngày 15/5/2023 anh Hoàng Chí D đến Công an phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội trình báo sự việc. Nhận thấy 

chiếc xe máy trên là vật chứng trong vụ Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 06/12/2022 

tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ngày 28/6/2023 Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông chuyển xe máy trên đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

 Đối với chiếc biển kiểm soát 29K2 - 083.xx là biển số xe của xe máy 

Honda Vision, số máy JKO3E6235388, số khung: RLHJK034PZ423877, chủ sở 

hữu là chị Nguyễn Thúy Ng, sinh năm 1999, nơi thường trú: phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, hiện vẫn sử dụng xe máy trên. Chị Ng cho 

biết chị không bị mất cũng không cho ai mượn biển kiểm soát xe trên. Vì vậy đề 

nghị tịch thu tiêu hủy chiếc biển kiểm soát 29K2 - 083.xx. 

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 Quần vải màu đen, có sọc màu trắng hai bên 

ống quần, đã qua sử dụng, thu giữ của Phan Văn T. 

Về dân sự:  

Bị hại: anh Triệu Văn H, chị Hoàng Hương L đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu đề nghị gì về dân sự. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị 

Nguyễn Thị Th, anh Đặng Văn B không yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 
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Đề nghị buộc bị cáo bồi thường theo kết quả định giá cho các bị hại: chị 

Trần Thị Khánh L1, chị Hoàng Thu Tr, chị Hà Thị H1, chị Nguyễn Thị Thanh 

A. 

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị buộc bị cáo Phan Văn T giao nộp số tiền 

thu lợi bất chính 500.000 đồng + 1.700.000 đồng = 2.200.000 đồng. 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng hình phạt nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên 

và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 [2] Về nội dung: Có đủ căn cứ xác định: khoảng 08 giờ 50 phút 23/4/2023 

Phan Văn T đã lén lút đột nhập vào nhà số 05, dãy Galaxy 03, đường Tố Hữu, 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu 

quản lý tài sản Phan Văn T đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 01 máy tính xách tay 

nhãn hiệu Asus 15 inch, màu xám, Core I5, Ram 8GB, đã qua sử dụng, trị giá 

7.500.000 đồng của chị Trần Thị Khánh L1; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP 

Elitebook 840G, màu ghi-xám-đen, 14 inch, Core I5 6300U, Ram 4GB, SSD 

128GB, đã qua sử dụng, trị giá 800.000 đồng của anh Triệu Văn H; 01 máy tính 

xách tay nhãn hiệu Dell Latitude E5440, 14 inch, màu đen, Core I5 - B00U, Ram 

4GB, SSD 120GB, đã qua sử dụng, trị giá 3.900.000 đồng của chị Hoàng Hương 

L. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Phan Văn T lại lén lút đột nhập vào nhà 

số 05 dãy Galaxy 03, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà 

Nội theo lối cũ thực hiện hành vi chiếm đoạt 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

Asus Vivobook 14 inch, màu ghi, Core I5, Ram 8GB, SSD 512 GB, đã qua sử 

dụng, trị giá 4.677.000 đồng của chị Hoàng Thu Tr ; 01 máy tính xách tay nhãn 

hiệu Microsoft Surface Pro 6, màu bạc, Core I5, Ram BGB, SSD 256GB, đã qua 

sử dụng, trị giá 2.500.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thanh A; 01 máy tính xách 

tay nhãn hiệu HP Pavilion 15 inch, màu bạc, Core I5 -1135G7, Cam 8GB, SSD 

256GB, đã qua sử dụng, trị giá l1.200.000 đồng của chị Hà Thị H1. Tổng trị giá 

tài sản 02 lần Phan Văn T đã chiếm đoạt là 30.577.000 đồng. 

Hành vi của Phan Văn T đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Xét thấy, hành vi của Phan Văn T không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản hợp pháp mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, gây lo lắng 

trong quần chúng nhân dân; Bị cáo hai lần thực hiện hành vi phạm tội thuộc 

trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do đó cần áp 
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dụng hình phạt tù nghiêm khắc tương ứng hành vi phạm tội để đảm bảo răn đe 

và phòng ngừa chung. 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét đến thái độ khai báo thành 

khẩn ăn năn hối cải của bị cáo, bị cáo ra đầu thú, phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[4] Về trách nhiệm dân sự:  

- Bị hại: anh Triệu Văn H, chị Hoàng Hương L đã nhận lại tài sản và 

không yêu cầu đề nghị gì về dân sự. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị 

Nguyễn Thị Th, anh Đặng Văn B không yêu cầu đề nghị gì về dân sự. 

- Buộc bị cáo Phan Văn T phải bồi thường cho các bị hại: chị Trần Thị 

Khánh L1 7.500.000 đồng, chị Hoàng Thu Tr 4.677.000 đồng, chị Hà Thị H1 

11.200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thanh A 2.500.000 đồng.  

[5] Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Phan Văn T giao nộp số tiền thu lợi 

bất chính: 500.000 đồng + 1.700.000 đồng = 2.200.000 đồng. 

[6] Về vật chứng:  

- Đối với 02 chiếc máy tính xách tay đã thu giữ: Quá trình điều tra xác 

định 01 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 840G, màu ghi-xám-

đen, là tài sản hợp pháp của anh Triệu Văn H; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

Dell Latitude E5440, màu đen là tài sản hợp pháp của chị Hoàng Hương L. Ngày 

16/6/2023 và ngày 31/5/2023 Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng 

trao trả lại tài sản cho chị L và anh H là có căn cứ. 

- 01 (một) Quần vải màu đen, có sọc màu trắng hai bên ống quần, đã qua sử 

dụng, thu giữ của Phan Văn T được dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) chiếc biển kiểm soát 29K2 - 083.xx là công cụ, phương tiện 

dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh đen, có số máy: 

JA39E1595359, số khung: RLHJA3918LY257461 là vật chứng trong vụ Trộm 

cắp tài sản xảy ra ngày 06/12/2022 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội. Ngày 28/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông 

chuyển xe máy trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân 

tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

- Đối với 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 15 inch, màu xám, Core 

I5, Ram 8GB, đã qua sử dụng của chị Trần Thị Khánh L1. Quá trình điều tra, 

anh Đinh Đức Thượng (nhân viên cửa hàng máy tính Linh Anh) khai nhận chiếc 

máy tính trên anh đã bán cho khách lạ đến xem và mua tại cửa hàng với giá 

3.150.000 đồng, anh không nhớ rõ ngày giờ bán, cũng không biết thông tin cụ 
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thể của khách mua hàng. Cơ quan điều tra không xác định được thông tin người 

mua chiếc máy tính trên. Nên không có cơ sở để điều tra làm rõ.  

- Đối với 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus Vivobook 14 inch, màu 

ghi, Core I5, Ram 8GB, SSD 512 GB, đã qua sử dung của chị Hoàng Thu Tr; 01 

máy tính xách tay nhãn hiệu HP Pavilion 15 inch, màu bạc, Core I5 - 1135G7, 

Ram 8GB, SSD 256GB đã qua sử dụng của chị Hà Thị H1; 01 máy tính xách tay 

nhãn hiệu Microsoft Surface Pro 6, màu bạc, Core I5, Ram 8GB, SSD 256GB, 

đã qua sử dụng của chị Nguyễn Thị Thanh A. Quá trình điều tra Phan Văn T 

khai nhận tại quán nước khu vực Cầu Lủ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội, T đã bán 03 chiếc máy tính trên cho một người đàn ông không quen 

biết, không biết nhân thân lai lịch với giá 3.200.000 đồng. Cơ quan điều tra 

không xác định được thông tin người mua chiếc máy tính trên. Nên không có cơ 

sở để điều tra làm rõ. 

[7] Đối với Đinh Đức Th và Nguyễn Thị Th1 là người đã mua và cầm cố 

máy tính do Phan Văn T trộm cắp được. Kết quả điều tra xác định: Ngày 

23/4/2023 Đinh Đức Th đã mua 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Elitebook 

840G, 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus 15 inch của T. Ngày 26/4/20023 

Nguyễn Thị Th1 đã cầm cố của T 01 chiếc máy tính nhãn hiệu Dell Latitude 

E5440. Th và Th1 đều không biết nguồn gốc các tài sản trên là do T phạm tội mà 

có nên không phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì vậy, Cơ 

quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đinh Đức Th và 

Nguyễn Thị Th1  là có căn cứ. 

[8] Về án phí: Bị cáo Phan Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và 1.293.850 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Phan Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

  - Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Phan Văn T 24 (hai mươi 

bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 03/5/2023. 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phan Văn T phải bồi thường cho 

các bị hại: chị Trần Thị Khánh L1 7.500.000 đồng, chị Hoàng Thu Tr 4.677.000 

đồng, chị Hà Thị H1 11.200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thanh A 2.500.000 

đồng. 

3. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Phan Văn T giao nộp số tiền thu lợi bất 

chính 2.200.000 đồng. 

 4. Về vật chứng:  

+ Tịch thu tiêu hủy:  
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- 01 (một) Biển kiểm soát 29K2 - 083.68, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) Quần vải màu đen, có sọc màu trắng hai bên ống quần, đã qua sử 

dụng. 

(Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông 

theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 10/8/2023) 

3. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 

14 về án phí, lệ phí toà án: Buộc bị cáo Phan Văn T phải nộp 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và 1.293.850 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo 

có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có 

quyền kháng cáo bản án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- THA quận Hà Đông; 

- CA quận Hà Đông; 

- Bị cáo; bị hại; nlq; 

- Lưu hồ sơ. 

ƠƠ  
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 
 

Trần Đình Văn 

 

 


